TIẾT 18 : KIỂM TRA CUỐI KỲ I
Thời gian làm bài: 45 phút​
I. MỤC TIÊU.
1. Năng lực
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài kiểm tra.
2. Phẩm chất
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 
Kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận. Trắc nghiệm khách quan 40% (4 điểm), tự luận 60% (6 điểm)
TIẾT 18 : KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC  2022-2023
Môn: Giáo dục địa phương7 Thời gian làm bài: 45 phút​
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	3
	CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC
	Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì?
	2TN
	
	
	
	10%

	
	
	Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.
	1TN
	*1TL
	
	
	20%

	4
	CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
 
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?

	2TN
	2TN
	





	





	

20%




	
	
	
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?


 
	
	1TL
	1TL
(a)
	*1TL
(b)
	30%

	Tổng số câu
	5TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	
CHỦ ĐỀ 3: HỌC SINH HÀ NỘI TỰ HÀO LÀ NGƯỜI THỦ ĐÔ TÍCH CỰC THAM GIA HỌC TẬP RÈN LUYỆN
	· Nêu được Hà nội trong thờ kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã có những đóng góp gì? 
· 
	Nhận biết
- HS biết được những đóng góp  cụ thể của nhân dân hà nội thời kháng chiến 
	2TN
1TL
	
	
	

	
	
	· Xác định được trách nhiệm,hànhđộngcủa
học sinh Hà Nội  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ quốc.
	Thông hiểu
Học sinh có những hành động cụ thể như thế nào?
	
1TN
	 1TN
1TL
	
	

	
	
CHỦ ĐỀ 4
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀ NỘI TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV
	- Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	Nhận biết
- HS biết được về tình hình nông nghiệp các triều đại.
Vận dụng
Kể tên một só làng nghề ở Hà Nội.
Vận dụng cao:
Trình bày được một làng nghề tiêu biểu?
	

2TN

	2TN
	
1TL
(a)
	
*1TL
(b)

	Số câu/loại câu
	5 TN
1TL
	3TN
1TL
	1TL
(a)
	1TL
(b)

	Tổng hợp chung tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn đáp án trả lời đúng trong các câu dưới đây,mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1.  Để phân chia ruộng đất công ở các làng xã cho nông dân canh tác, các vua Lê đã ban hành chính sách nào?
A.Ngụ binh ư nông.   B.Quân điền.     C.Khẩn hoang.     D.Lập đồn điền.
Câu 2. Ý nào không nói về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Lê?
A.Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
B.Tiến hành lễ cày Tịch điền.
C.Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.
D.Đặt chức quan chăm lo thủy lợi, đê điều.
Câu 3. Vào đầu thế kỉ XV, các thợ quan xưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo được
A.Súng bắn đá.    B.Thuốc súng.      C.Máy cày.   D. Súng thần cơ 
Câu 4. Lý Công Uẩn dời đô về Đại La khi nào?
1. Năm 1009               B.Năm 1010              C.Năm 1020      D.Năm 1010
Câu 5. Các xưởng sản xuất thủ công của nhà nước được gọi là gì?
A.Cục bách tác.     B.Công xưởng.      C. Quân xưởng.      D.Binh xưởng.
Câu 6. Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?
A.Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
B.Đất nước được độc lập và thống nhất.
C.Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
D.Câu A và B đúng
Câu 7. Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:
A.Điền trang.       B.Thái ấp             C.Đồn điền.      D.Trang trại.
Câu 8. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
A.Nhà Lý     B..Nhà Tiền Lê       C.Nhà Trần        D.Nhà Lê sơ
B. Tự luận ( 6,0 điểm):
Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ
  Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
          HƯỚNG DẪN CHẤM 
     A. Trắc nghiệm khách ( 4,0 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	C


    Lý do chọn đáp án
	Câu
	1
	B
	Phép quân điền : chia ruộng theo suất đinh 

	
	2
	C 
	Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.Không có tác dụng cho sản xuất

	
	3
	D
	D. Súng thần cơ : khẩu súng đầu tiên của Việt Nam

	
	4
	B
	1010 Lý Công Uẩn ban chiếu rời đô

	
	5
	A
	Cục bách tác.Tên gọi xưởng thủ công nhà nước

	
	6
	D
	Câu A và B đúng

	
	7
	A
	Điền trang là ruộng đất khai hoang 

	
	8
	C
	Nhà Lê Sơ


B.TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết những đóng góp của nhân dân  Hà nội trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ  1945- 1975?
· Là học sinh em có  trách nhiệm,hànhđộng như thế nào  trong công cuộc xâydựng và bảo vệ tổ

	a.
	 +Hà Nội 1945
- Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền về  tay nhân dân làm nên CM Tháng Tám năm 1945.
 +Hà Nội 1954
- Ngày 19/12/1946 :Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
- Với ý chí: "Quyết tử cho  Tổ quốc quyết sinh", Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến làm tiêu hao và kìm chân quân địch ở Thủ đô suốt 60 ngày đêm, chặn đứng mưu toan “Đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp
-  Ngày 10-10-1954, Hà Nội sạch bóng quân xâm lược. 
-Thủ đô được giải phóng, trở lại vị trí trung tâm, đầu não chính trị của cả nước.
+ Hà Nội 1954-1975
-Hà Nội đã lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” và đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, được thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.
* Vai trò hậu phương  
- Chi viện sức người sức của cho miền Nam với tinh thần: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
	1,5

	b.
	-Trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động có mục đích, động cơ học tập đúng đắn.
-Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng .
- Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. 
. Hành động của học sinh Hà Nội tự hào là học sinh Thủ đô.
-Mỗi chúng ta cần cống hiến nhiều hơn để phát triển nước nhà vững mạnh.
- Yêu thương; giúp đỡ đồng bào, đoàn kết với mọi người .
-Là một học sinh chúng ta cần học tập thật tốt; nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. 
-Có nhận thức đúng đắn về việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc
-Mỗi chúng ta cần phải cố gắng không chỉ vì tương lai của mình mà còn để xây dựng đất nước giàu đẹp.
-Tham gia các phong trào tình nguyện. 
	1,5

	Câu 2: ( 3,0 điểm) - Thế kỷ X - XV là thời kỳ của triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ em hãy cho biết:
a.Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
b.Tìm hiểu về các ngành nghề và làng nghề thủ công ở HN ?trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?

	a.
	Nông nghiệp có những chuyển biến như thế nào?
	0,5

	
	 - Bối cảnh này rất thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Diện tích đất ngày càng mở rộng nhò:
- Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
- Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
- Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
	0,5

	
	- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
- Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
- 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ trông nom đê điều:
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
- Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
- Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
	1,0

	b.
	-Trình bày chi tiết 1 làng nghề thủ công nổi tiếng?
- Nói được tên làng nghề, tiểu sử ,quá trình phát triển của làng nghề.
	1,0


        
	BGH duyệt
	Tổ trưởng 
	Nhóm trưởng        
	     Giáo viên


Trần Thị Kim Liên 
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Vận 


dụng
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TT  Chương/ch ?   đ ?  N ? i dung/đơn vị kiến  thức  M ? c đ ?   nh ? n th ? c  T ? ng  %  đi ? m  

Nhận  biết  (TN)  Thôn g  hiểu   (TL)  Vận  dụng   (TL)  Vận  dụng  cao   (TL)  

3  CH ?   Đ ?   3:   H ? C SINH  HÀ N ? I T ?   HÀO LÀ  NGƯ ? I  TH ?   ĐÔ  TÍCH C ? C  THAM GIA  H ? C   T ? P  RÈN  LUY ? N  Đ ? O Đ ? C  Nêu đư ? c Hà n ? i  trong th ?   kì kháng  chi ? n ch ? ng Pháp và  ch ? ng M i  đ ã có  nh ? ng đóng góp g ì?  2TN     10%  

Thái đ ? , trách  nhi ? m c ? a h ? c sinh  th ?   đô đ ? i v ? i s ?   phát tri ? n c ? a đ ? t  nư ? c.  1TN  *1TL    20%  

4  CH ?   Đ ?   4   S ?   PHÁT  TRI ? N  KINH T ?   HÀ N ? I T ?   TH ?   K ?   X  Đ ? N TH ?   K ?   XV      -   Th ?   k ?   X  -   XV là  th ? i k ?   c ? a tri ? u đ ? i  Ngô, Đinh, Ti ? n Lê,  Lý, Tr ? n, H ? , Lê  sơ. nông nghi ? p có  nh ? ng chuy ? n bi ? n  như th ?   nào?    2TN  2TN                            20%        

